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[01] Năm 2014

[02] Kê khai lần thứ: 1 21

[03] Tên người nộp thuế:(*)

[04] Mã số thuế:(*)

[05] Địa chỉ:(*)

[06] Quận/huyện:(*) ỉnh/thành phố:(*) 

[08] Điện thoại: [09] Fax: [10] Email: 

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):

[12] Mã số thuế đại lý:

[13] Địa chỉ:

[14] Quận/huyện: ỉnh/thành phố: 

[16] Điện thoại: [17] Fax: [18] Email: 

[19] Hợp đồng đại lý thuế: Số: [20] Ngày: 

[21] Cơ quan thuế cấp cục:(*)

[22] Cơ quan thuế quản lý:(*)

Quốc gia
Mã Quận/  

Huyện
Quận/Huyện Phường/ Xã Từ tháng Đến tháng

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22]
0

4 Trần Thi Minh Thoa 8005467459 Nguyễn Thị Đào 01/01/1955 Việt Nam 260231950 03 Cha/Mẹ 01/2011 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8212739774

5 Nguyễn Thị Ánh Thu 8005467057 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/03/1994 Việt Nam 024921741 01 Con 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8359995953

8 Lê Tất Đạt 8005467988 Trần Thị Nhung 25/12/1945 Việt Nam 023329158 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8271863702

11 Nguyễn Tam Cương 0309147939 Nguyễn Thơ 17/03/1940 Việt Nam 024040036 03 Cha/Mẹ 01/2011 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8251603826

22 Nguyễn Thanh Hùng 8074308964 Nguyễn Thanh Hà 16/12/1947 Việt Nam 021621255 03 Cha/Mẹ 02/2013 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8288508463

28 Võ Thị Hồng Lan 8005467674 Trần Thị Mỹ Tư 19/07/1943 Việt Nam 260027441 03 Cha/Mẹ 06/2012 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8150368647

41 Đỗ Hiếu Thảo 8005468445 Đỗ Văn Cư 15/11/1942 Việt Nam 022510509 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8270998182

45 Nguyễn Thụy Hải Yến 0308735688 Nguyễn Hải Cầm 15/10/1949 Việt Nam 023748607 03 Cha/Mẹ 04/2012 Kiểm tra nghiệp vụ có lỗi 
: NNT kê khai không tồn 
tại/ trạng thái không hoạt 
động

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0302483515

390 Hoàng Văn Thụ, phường 04

Tân Bình Hồ Chí Minh

(08) 38119874 pketoanlytutrong@gmail.com

I. Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

STT Họ và tên người nộp thuế(*)
MST của người nộp 

thuế
Họ và tên người phụ 

thuộc

Ngày sinh 
người phụ 

thuộc

MST của 
người phụ 

thuộc

Quốc tịch 
người phụ 

thuộc

CMND/Hộ 
chiếu của 
người nộp 

thuế

Mã 
Quan 
hệ với 
người 
nộp 

Quan hệ 
với người 
nộp thuế

Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc (Nếu người phụ thuộc không có 
MST, CMND và Hộ chiếu) Thời gian tính giảm trừ

Ghi chú
Số Quyển số

Nơi đăng ký



46 Nguyễn Thụy Hải Yến 0308735688 Võ Thị Huệ 11/02/1951 Việt Nam 023949061 03 Cha/Mẹ 04/2012 Kiểm tra nghiệp vụ có lỗi 
: NNT kê khai không tồn 
tại/ trạng thái không hoạt 
động

47 Viên Ngọc Bạch 0306551540 Viên Văn Danh 16/02/1943 Việt Nam 021424870 03 Cha/Mẹ 01/2011 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8221781885

56 Nguyễn Thị Tất 8087582629 Nguyễn Văn Năm 01/01/1931 Việt Nam 290174992 03 Cha/Mẹ 11/2010 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8275876244

57 Nguyễn Thị Thùy 8005468170 Châu Thị Hồng 02/12/1946 Việt Nam 205212677 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với MST 
8135791713

aa

Quốc gia
Mã Quận/ 

Huyện
Quận/Huyện Phường/ Xã Từ tháng Đến tháng

0
aa

II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc

STT Họ và tên người nộp thuế(*)
MST của người nộp 

thuế
Họ và tên người phụ 

thuộc

Ngày sinh 
người phụ 

thuộc

MST của 
người phụ 

thuộc

Quốc tịch 
của người 
phụ thuộc

CMND/Hộ 
chiếu người 

phụ thuộc

Mã 
Quan 
hệ với 

Quan hệ 
với người 
nộp thuế

Thời gian tính giảm trừ
Ghi chúSố Quyển số

Nơi đăng ký


